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65.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

8. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

10. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

11. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Khai thác gỗ 0220

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

18. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Xây dựng công trình thủy 4291

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Giáo dục nhà trẻ 8511

26. Giáo dục mẫu giáo 8512

27. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

28. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

30. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

31. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

32. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

33. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
GIANG

Đường Tôn Đức 
Thắng, Kp.2, 
Phường Tiến 
Thành, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500.0
00

25.000.000.000 38,462

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.500.0
00

25.000.000.000 38,462

172840688

2 LÊ NGỌC 
THÀNH

Xóm 8, Xã Quảng 
Thái, Huyện 
Quảng Xương, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 30,769

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 30,769

0380900084
24

8. Cổ đông sáng lập:
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3 PHẠM VĂN 
SƠN

Đường Tôn Đức 
Thắng, Kp.2, 
Phường Tiến 
Thành, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 30,769

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 30,769

0380830098
26

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038090008424
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 8, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Đường Tôn Đức Thắng, Khu phố 2, Phường Tiến Thành, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC THÀNH Nam

27/11/1990 Kinh Việt Nam

28/08/2017 Cục trưởng CCS ĐKDL cư trú và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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